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MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC
	Ngày dạy:
22/3– 26/3/2021


A/MỤC TIÊU :

   1.Kiến thức:
- Biết được phản ứng giữa rượu etylic và axit axetic, ứng dụng và phương pháp điều chế axit axetic.

- Hiểu mối quan hệ giữa etylen, rượu etylic, axit axetic
   2.Kỹ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng thực hành hoá học cũa etylic với axit axetic

- Rèn kỹ năng viết PTHH thực hiện dãy chuyển hoá thể hiện mối quan hệ giữa etylen,rượu etylic, axit axetic,làm bài toán tính theo PTHH,nhận biết chất.
 - Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa quen, ancol etylic, axit axetic, este etyl axetat.
- Viết các PTHH minh họa cho các mối liên hệ

3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập và trong thí nghiệm TH.

B/CHUẨN BỊ:

 GV: Bảng phụ ghi đề bài tập

 HS : Xem trước nội dung bài học
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Hoạt động cũa GV
	Hoạt động cũa HS
	Ghi bảng

	HĐ1: Ổn định – kiểm tra bài cũ

	7’
	GV: Kiểm tra sĩ số lớp

GV: Nêu câu hỏi kiểm tra bài cũ
1/ Axit axetic có tính chất HH cũa axit không? Viết PTHH minh hoạ?

GV: Nh/xét và ghi điểm cho HS
	HS: Báo cáo

HS1: Trả lời câu hỏi

HS nhận xét


	Bài 55, 56: AXIT AXETIC ( tt ) - MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXITAXETIC



	HĐ2:   IV. Ứng dung
Mục tiêu: Biết  được ứng dụng cũa axit axetic trong đời sống và sản xuất.
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, trực quan.

	3’
	GV: Cho HS quan sát hình vẽ trang 142 SGK và hãy nêu ứng dụng cũa axit axetic trong thực tế đời sống.

GV :Thông báo: Giấm ăn là dd axit axetic có nồng độ từ 2- 5%.
	HS: Q/sát H142 và nêu ứng dụng cũa axit axetic


	IV. Ứng dung:  
( Học SGK)

	HĐ 3 : V. Điều chế:
Mục tiêu: Biết  được phương pháp điều chế axit axetic từ rượu và từ butan
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.

	5’
	GV: Thuyết trình phương pháp điều chế axit axetic

- Lên men dd rượu etilic loãng : 

[image: image13.png]T—OO—T
o
I—OU—=T
e
=
o
00—
T—OU—T



CH​3​ - CH​2​- OH  + O​2​   men giấm        CH​3​ - COOH  + H​2​O

- Oxi hoá butan có xúc tác và nhiệt độ nhất định .

[image: image14.png]


2C​​4​H​10​​    + 5O​2​                            4CH​3​ - COOH  + 2H​2​O
	HS: Nhận TT cũa GV nêu ra


	V. Điều chế:
- Lên men dd rượu etilic: 

CH​3​ - CH​2​- OH  + O​2​   
men giấm      CH​3​ - COOH  + H​2​O

- Oxi hoá butan có xúc tác và nhiệt độ nhất định .

2C​​4​H​10​​+   5O​2​                            4CH​3​ - COOH  + 2H​2​O

	HĐ 4:    Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic:
Mục tiêu: Biết  được mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.

	15’
	GV: Y/c hs thảo luận nhóm viết sơ đồ mối quan hệ giữa etilen,rượu etylic, axit axetic 

                                                 Etylen                rượu etylic                              
Axit axetic                    
etyl axetat  

GV: Y/c hs viết PTHH thực hiện dãy chuyển hoá trên.
	HS: Thảo luận nhóm

HS: Đại diện cũa các nhóm lên bảng viết sơ đồ 

HS: Thảo luận viết PTHH xãy
	I/ Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic:
C​2​H​4​   +  H​2​O             axit           C​2​H​5​OH
CH​3​ - CH​2​- OH  + O​2​   
men giấm       CH​3​ - COOH  + H​2​O



	HĐ5: Luyện tập - Cũng cố - dặn dò :

	15’
	GV: Chốt lại nội dung bài axit axetic và mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

BT1 : Hoàn thành các PTPƯ sau(ghi rõ điều kiện nếu có)

 a. CH3COOH       +   Al      (     ?            +         ?

 b. CH3COOH     +   CaCO3      ( ?       +    ?    +   ?

 c.   ?   +    ?     ( (CH3COO)2Zn     +     H2O

 d.     ?     +     KOH   (    CH3COOK     +    ?

 e.  CH3COOH    +    C3H7OH    (    ?    +   ?

BT2) bài tập 2/ sgk/ 144

GV: Nhận xét và hoàn chỉnh

GV: Dặn dò HS về nhà

GV: Nhận xét giờ học cũa HS
	HS: Nhận TT cũa GV

HS: Thảo luận làm 2 BT/ bảng phụ

HS: Nắm TT dặn dò cũa GV

HS: Rút kinh nghiệm
	BT1)
a. 6CH3COOH + 2Al      ( 2(CH3COO)3Al +     3H2
 b. CH3COOH     +   CaCO3 ( (CH3COO)2Ca     +     H2O + CO2
 c.   2CH3COOH     +   ZnO( (CH3COO)2Zn     +     H2O

 d. CH3COOH + KOH   ( CH3COOK +  H2O
 e.  CH3COOH    +    C3H7OH    (    CH3OOC3H7 +  H2O

BT2)Cho quỳ tím vào 2 dung dịch, dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là axit axetic, dd không làm quỳ tím hóa đỏ là rượu etylic


Rút kinh nghiệm: 
· Ôn lại TCHH của etilen, rượu etylic và axit axetic. Từ đó tìm mối liên hệ

· Cho học sinh làm các bài tập liên quan đến axit axetic
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	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
	 Ngày dạy:

22/3 – 26/3/2021


A./ MỤC TIÊU :


1. Kiến thức : 

- Củng cố các kiến thức đã học về hiđrocacbon .

- Hệ thống mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của các hiđrocacbon


2. Kỹ năng : 

- Củng cố các pp giải bài tập nhận biết , xác định công thức hợp chất hữu cơ.

  3. Thái độ: 

- Nghiêm túc trong thời gian làm bài

B. CHUẨN BỊ: 

  +GV: Đề - Đáp án - Biểu điểm

  +HS: Ôn tập nội dung trong chương Hiđrocacbon

C/ ĐỀ KIỂM TRA: 

MA TRẬN ĐỂ 
	CÂU
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	CỘNG

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở mức độ cao
	

	1
	Biết được cách phân loại HCHC
	1

1(10%)
	
	
	
	1

1(10%)

	2
	Viết công thức cấu tạo
	
	
	1

2 (20 %)
	
	1

2 (20 %)

	3
	Lập PTHH
	4

2 (20%)
	
	
	
	4

2 (20%)

	4
	Nhận biết chất khí
	
	1

2 (20%)
	
	
	1

2 (20%)

	5
	Bài toán
	1

1(10 %)
	
	1

1(10%)
	1

1(10%)
	3

3 (30%)

	TỔNG
	Số câu

số điểm

Tỉ lệ %
	6 câu

4 điểm

40 %
	1 câu

2 điểm

20%
	2 câu

3 điểm

30 %
	1 câu

1 điểm

10 %
	10 câu

10 điểm

100%


ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II  – NĂM HỌC: 2020-2021

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1(1 điểm) Hãy sắp xếp các chất sau vào các cột thích hợp trong bảng sau:

C12H22O11,CaCO3; CH4; CH3NO2
	HỢP CHẤT HỮU CƠ
	HỢP CHẤT VÔ CƠ

	HIĐRO CACBON
	DẪN XUẤT HIĐRO CACBON
	

	…………………………….........

…………………………………
	…………………………………

…………………………………


	…………………………

…………………………




Câu 2 (2 điểm): Viết công thức cấu tạo đầy đủ và rút gọn của các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C2H4, C2H6O, C2H5Cl 

Biết Cl có hóa trị I
Câu 3 (2 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau( ghi rõ điều kiện, nếu có)

a) CH4   +   O2   →    ?   +   ?

b) C2H2  +   Br2 [image: image2.png]


     ?
c) CH4   +   Cl2  →    ?   +   ?

d) C2H4  +   Br2  →    ?
Câu 4 (2 điểm) Có ba lọ mất nhãn đựng riêng biệt các chất khí : CO2, CH4 và C2H2 . Em hãy nhận biết các chất trên bằng phương pháp hóa học.

Câu 5 (3 điểm) : Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít khí etilen C2H4 (ở đktc) trong khí oxi 

a) Viết PTHH

b) Tính thể tích oxi cần dùng (ở đktc)

c) Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 1M để tác dụng vừa đủ với lượng khí etilen ở trên?

Biết C = 12, O = 16, H = 1 , Br =80

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ II – NĂM HỌC: 2020-2021
MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9
Câu 1 (1 điểm)

	HỢP CHẤT HỮU CƠ
	HỢP CHẤT VÔ CƠ

	HIĐRO CACBON
	DẪN XUẤT HIĐRO CACBON
	

	CH4
	CH3NO2; C12H22O11
	CaCO3


Phân loại đúng 0.25 điểm x 4 =1 điểm

Câu 2 (2 điểm) Mỗi công thức viết đúng 0.5 điểm

C2H5Cl                               Viết gọn: CH3- CH2- Cl                   
C2H6O                                 

                                             

 Viết gọn : CH3-CH2-OH                                  Viết gọn : CH3-O-CH3

C2H4  

          Viết gọn: CH2=CH2
Câu 3 (2 điểm) : Hoàn thành các phương trình hóa học sau( ghi rõ điều kiện, nếu có)
a) CH4   + 2O2  → CO2 +     2H2O

b) C2H2  + 2Br2 [image: image4.png]


 C2H2Br4
c) CH4   + Cl2 →  CH3Cl  +   HCl

d) C2H4 + Br2  →   C2H4Br2
Mỗi phương trình đúng 0.5 đ x 4= 2 điểm

Không cân bằng -1/2 điểm/1pt

Câu 4 (2 điểm):
Dẫn 3 khí đi qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2
+ Nước vôi trong hóa đục( nhận biết khí CO2​          0,5 điểm
+ Không hiện tượng ( 2 khí còn lại


CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + H2O                  0,5 điểm
Dẫn 2 khí còn lại qua dung dịch brom
+ dd Brôm mất màu( nhận biết khí C2H2               0,5 điểm
+ Còn lại là khí Metan
C2H2  +  2Br2 ( C2H2 Br4                                     0,5 điểm
Câu 5 (3 điểm) :    
a) C2H4 +3O2 → 2CO2 + 2H2O           (1 điểm, không cân bằng trừ 0,5 điểm)

b)   nC2H4 = [image: image6.png]22,4



 =[image: image8.png]


 =0,15 mol         (0,25 điểm)
C2H4 +3O2 → 2CO2 + 2H2O
0,15     0,45       0,3        0,3              (0,25 điểm)

V=n.22,4= 0,45.22,4=10,08 lít         (0.5 điểm)

c) C2H4  +  Br2  →  C2H4Br2                          (0.5 điểm)
0,15       0,15                                      

V= [image: image10.png].



 = [image: image12.png]


 = 0,15 lít = 150 ml           (0.25 điểm)
+H2O
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